








TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Lưu ý: SV xem kỹ mã Học phần (HP) theo đúng yêu cầu đào tạo từng khóa để chọn đúng Mã số Học phần (Cột B_tô Vàng).

STT Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Tổng tiết P. LT P. TH
Đi thực 

địa

Hướng 

dẫn/ 

Bài tập

Môn học trước Ghi chú

1 IB101DV01 Nhập môn Kinh doanh quốc tế 3 45 45 0 0 0 -

2 IB201DE02 International Trade 3 45 45 0 0 0 - EIC5/EII4

3 IB250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

4 IB201DV02 Thương mại quốc tế 3 45 45 0 0 0 -

5 IB310DV01 Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế 3 45 45 0 0 0 -

6 IB402DV01 Quản trị xuất nhập khẩu 3 45 45 0 0 0 -

7 IB301DV01 Đầu tư quốc tế 3 45 45 0 0 0 IB101 Nhập môn Kinh doanh quốc tế

8 ANH210DE03 English Public Speaking 3 45 45 0 0 0 ANH102DE_Kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh 2

9 ANH250DE03 Work Experience Internship 3 8 tuần 0 0 0 0 -

10 ANH405DE04

Teaching English to Children 3 60 60 0 0 0

ANH211DE_Tâm lý sư phạm hoặc ANH332_Nhập 

môn Giảng dạy tiếng ANH (CTSB)

11 ANH417DE01

Teaching English in Different Contexts 3 60 60 0 0 0

HT: ANH309DE_Lý thuyết và phương pháp giảng dạy 

tiếng Anh, hoặc ANH332DE_Nhập môn giảng dạy 

tiếng Anh

12 KT250DV02 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 KT204D_Nguyên lý kế toán

13 KT315DE01

Vietnamese Financial Accounting 3 45 45 0 0 0

KT211DV_Kế toán tài chính Việt Nam 1 hoặc 

KT210DE_Kế toán tài chính 1 hoặc 

KT201C_Kế toán tài chính doanh nghiệp 1; EIC5/EII4

14 LG206DV01 Nguyên lý logistics và quản lý chuỗi cung ứng 3 45 45 0 0 0 BA104D_ Quản trị học

15 LG250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

16 LG301DV01 Vận tải và Bảo hiểm hàng hóa quốc tế 3 45 36 0 9 0 -

17 LG309DV01
Hàng hóa và bảo hiểm trong vận tải quốc tế 3 45 45 0 0 0

IB202D_Hội nhập và các cam kết quốc tế

TC202D_Tài chính doanh nghiệp

18 LG306DV01 Giao nhận hàng hóa và khai báo hải quan 3 45 39 3 3 0 -

19 LG202DE01 Logistics 3 45 36 0 9 0 - EIC5/EII4
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20 LG304DV01 Hệ thống thông tin Logistics 3 45 42 0 3 0 -

21 LG309DE01
Cargo and Insurance in International Transport 3 45 45 0 0 0

IB202D_Hội nhập và các cam kết quốc tế

TC202D_Tài chính doanh nghiệp; EIC5/EII4

22 LG206DE01 Priciples of Logistics and supply chain management3 45 45 0 0 0 BA104D_ Quản trị học; EIC5/EII4

23 LG201DV01 Quản trị nhà kho và tồn kho 3 45 42 0 3 0 -

24 TC202DE01 Corporate Finance 3 45 45 0 0 0 - EIC5/EII4

25 TC202DV01 Tài chính doanh nghiệp 3 45 45 0 0 0 -

26 TC250DV02 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

27 TC302DE01 Financial Statement Analysis 3 45 45 0 0 0 - EIC5/EII4

28 TK409DV01 Đồ án Tiền tốt nghiệp TKTT 2 60 60 0 0 0 TK320D_Đề án 2

29 RM250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

30 TT250DV02

Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0

TT205D_Qui trình sản xuất sản phẩm truyền thông 

nghe nhìn

TT206D_Nội dung và phương tiện truyền thông nghe 

nhìn

31 MC250DV01 Thực tập nhận thức 3 0 0 0 0 0 -

32 TN217DV01

Đề án Đi thực tế tìm hiểu kiến trúc- nội thất 2 0 0 0 0 0

ART104D_Lịch sử mỹ thuật thế giới hoặc 

TN114D_Lịch sử Mỹ thuật (Thế giới + Việt Nam)

33 MIS102DV01 Nhập môn Hệ thống thông tin quản lý 3 45 0 45 0 0 -

34 MIS203DV01
Thiết kế web và đồ họa 3 45 0 45 0 0

IT001D_Tin học dự bị hoặc MIS101D_Tin học đại 

cương

35 MIS215DV01 Tin học ứng dụng khối ngành Kinh tế 3 45 0 45 0 0 IT001D_Tin học dự bị

36 MIS214DV01 Phân tích định lượng 3 45 45 0 0 0 -

37 AI250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

38 AI301DV01
Máy học 3 60 30 30 0 0

IT201D_Cơ sở dữ liệu

SW103D_Lập trình hướng đối tượng 

39 AI404DV01 Hệ quản lý tri thức 3 45 45 0 0 0 IT201D_Cơ sở dữ liệu

40 AI403DV01
Khai phá dữ liệu cơ bản 3 60 30 30 0 0

IT201D_Cơ sở dữ liệu

SW103D_Lập trình hướng đối tượng 

41 AI105DV01 Cấu trúc DL & GT với Python 3 60 30 30 0 0 -

42 AI209DV01 Lập trình Python cho Tài chính 3 45 0 45 0 0 -

43 BLAW250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

44 ILAW306DE01
Laws on International Payment 2 30 30 0 0 0 ILAW303D_Luật Thương mại quốc tế; EIC5/EII4

45 LAW208DV01 Luật học So sánh 2 30 30 0 0 0 -

46 GLAW301DV01 Luật vận tải và các công ước quốc tế 3 45 45 0 0 0 -

47 PHAP201DV02 Tiếng Pháp 4 4 90 90 0 0 0 PHAP103D_Tiếng Pháp 3

48 CL250DV01 Thực tập nhận thức 3 0 0 0 0 0 -



49 TQ201DV03 Tiếng Trung 4 4 90 90 0 0 0 TQ103D_Tiếng Trung 3

50 MK202DE02
Customer Behavior 3 45 45 0 0 0

MK203D_Marketing căn bản hoặc 

PB203D_Marketing Bất Động Sản; EIC5/EII4

51 MK202DV02
Hành vi khách hàng 3 45 42 0 3 0

MK203D_Marketing căn bản hoặc 

PB203D_Marketing Bất Động Sản

52 MK203DE01 Introduction to Marketing 3 45 45 0 0 0 - EIC5/EII4

53 MK203DV01 Marketing căn bản 3 45 45 0 0 0 -

54 MK208DV01
Nghiên cứu Marketing 3 45 45 0 0 0

GS108D_Nguyên lý thống kê hoặc GS109D_Thống kê 

trong kinh doanh

55 MK250DV02 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

56 MK302DE01 International Marketing 3 45 39 0 6 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC5/EII4

57 MK308DE03 Integrated Marketing Communications Management3 45 42 0 3 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC5/EII4

58 MK310DE01 Sales Management 3 45 42 0 3 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC5/EII4

59 MK316DE01 Pricing Strategy 3 45 39 0 6 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC5/EII4

60 MK316DV01 Chiến lược định giá 3 45 39 0 6 0 MK203D_Marketing căn bản

61 MK317DE01 Marketing Strategy 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC5/EII4

62 MK317DV01 Chiến lược marketing 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

63 MK403DE02

Customer Service and Management (CSM) 3 45 45 0 0 0

MK202D_Hành vi khách hàng hoặc

EM314D_Nhập môn quản trị sự kiện hoặc

EM102D_Nguyên lý Quản trị Sự kiện hoặc

PB202D_Nguyên lý kinh doanh BĐS hoặc 

TO101D_Tổng quan DL và KS-NH; EIC6/EII5

64 MK406DE01 Content Marketing 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC6/EII5

65 MK413DV01 Điều hành bán hàng đa kênh 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

66 MK308DV03 Quản trị truyền thông Marketing tích hợp (IMC) 3 45 42 0 3 0 MK203D_Marketing căn bản

67 MK401DV02 Quản trị thương hiệu 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

68 MK310DV01 Quản trị bán hàng 3 45 42 0 3 0 MK203D_Marketing căn bản

69 MK307DV01 Quản trị sản phẩm 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

70 MK412DV01 Quản trị bán hàng B2B 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

71 MK410DV01 Phân tích dữ liệu Marketing điện tử 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

72 MK412DE01 B2B Sales Management 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC6/EII5

73 MK305DV02 Quản trị kênh Marketing 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

74 MK404DV01 Marketing dịch vụ 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

75 MK409DV01 Marketing nền tảng di động 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

76 MK409DE01 Mobile Marketing 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC6/EII5

77 MK406DV01 Marketing nội dung 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

78 MK404DE01 Service Marketing 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC6/EII5

79 MK305DE02 Marketing Channels Management 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC5/EII4

80 MK309DE01 Marketing Management 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC5/EII4



81 MK403DV02

Quản lý và chăm sóc khách hàng 3 45 45 0 0 0

MK202D_Hành vi khách hàng hoặc

EM314D_Nhập môn quản trị sự kiện hoặc

EM102D_Nguyên lý Quản trị Sự kiện hoặc

PB202D_Nguyên lý kinh doanh BĐS hoặc 

TO101D_Tổng quan DL và KS-NH

82 MK309DV01 Quản trị Marketing 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

83 MK302DV01 Marketing quốc tế 3 45 39 0 6 0 MK203D_Marketing căn bản

84 DM250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

85 DM306DV01 Quản trị quan hệ khách hàng và chiến lược trực tuyến3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

86 DM401DV01 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và Phương tiện truyền thông xã hội3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

87 DM302DV01 Marketing điện tử 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

88 DM304DV01 Dẫn nhập môn Marketing kỹ thuật số 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản

89 DM302DE01 Digital Marketing 3 45 45 0 0 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC5/EII4

90 FT250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 TC202D_Tài chính doanh nghiệp

91 GS109DV02 Thống kê ứng dụng 3 45 45 0 0 0 -

92 GS110DV01 Xác suất thống kê cho kỹ sư 3 45 45 0 0 0 -

93 IT204DV01 Thực hành công nghệ thông tin 2 1 30 0 30 0 0 IT102D_Thực hành công nghệ thông tin 1

94 IT205DV01 Thực hành công nghệ thông tin 3 1 30 0 30 0 0 IT102D_Thực hành công nghệ thông tin 1

95 IT250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

96 IT301DE01
Advanced Database 3 60 30 30 0 0

IT202D_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc

IT201D_Cơ sở dữ liệu; EIC5/EII4

97 SW250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

98 IT314DV01 Kỹ thuật phát triển kho dữ liệu 3 45 45 0 0 0 IT201D_Cơ sở dữ liệu

99 IT315DV01 Cơ sở dữ liệu NoSQL 3 60 30 30 0 0 IT201D_Cơ sở dữ liệu

100 IT301DV01
Cơ sở dữ liệu nâng cao 3 60 30 30 0 0

IT202D_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc

IT201D_Cơ sở dữ liệu

101 IT207DV01

Kiểm thử phần mềm 3 60 30 30 0 0

SW102D_Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

SW103D_Lập trình hướng đối tượng (ĐH) hoặc 

TIN132C_Lập trình HĐT căn bản (CĐ)

102 SW206DV01 Phân tích và thiết kế giải thuật 3 60 30 30 0 0 SW102D_Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

103 SW101DV01 Nhập môn lập trình 3 60 30 30 0 0 -

104 EC201DE01 E-commerce 3 45 45 0 0 0 - EIC5/EII4

105 EC250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

106 EC203DV01 Công nghệ số trong kinh doanh toàn cầu 3 45 45 0 0 0 -

107 EC203DE01 Digital technology in Global Business 3 45 45 0 0 0 - EIC5/EII4

108 PR202DE01
Introduction to Public Relations 3 45 45 0 0 0

TT104D_Tổng quan về TTNT hoặc

MK203D_Marketing căn bản; EIC5/EII4

109 PR250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

110 BA101DV01 Kinh tế vi mô 3 45 45 0 0 0 -



111 BA102DV01 Kinh tế vĩ mô 3 45 45 0 0 0 BA101D_Kinh tế vi mô

112 BA103DV01 Đạo đức kinh doanh 3 45 45 0 0 0 -

113 BA104DV01 Quản trị học 3 45 45 0 0 0 -

114 BA250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

115 BA306DV01 Quản trị chất lượng 3 45 42 0 3 0 BA104D_Quản trị học

116 BA307DV01

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 45 45 0 0 0

GS105D_Xác suất thống kê hoặc 

EM314D_Nhập môn Quản trị sự kiện hoặc

EM102D_Nguyên lý Quản trị Sự kiện

BA106D_Kinh tế lượng ứng dụng

117 DA350DV01

Thực tập Nghề nghiệp 3 8 tuần 0 0 0 0

Môn học trước: DA301DE01_Đồ họa nhận dạng 

thương hiệu hoặc DA205DE01_Hồ sơ năng lực nghệ 

thuật số

118 GD211DV01 Kỹ thuật minh họa 3 60 0 60 0 0 -

119 GD350DV01

Thực tập Nghề nghiệp 3 8 tuần 0 0 0 0

Môn học trước: DA301DE01_Đồ họa nhận dạng 

thương hiệu hoặc DA205DE01_Hồ sơ năng lực nghệ 

thuật số

120 HM202DV01 Nguyên lý marketing trong DL và KS-NH 3 45 45 0 0 0 TO101D_Tổng quan DL và KS-NH

121 SE250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

122 HM250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

123 TO250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

124 EM250DV01

Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0

- EM314D_Nhập môn Quản trị Sự kiện (K20 – K21)

- EM102D_Nguyên lý Quản trị Sự kiện (K22 trở về 

sau)

125 EM304DV01 Giao thoa văn hóa trong tổ chức sự kiện M.I.C.E 3 45 39 0 6 0 EM314D_ Nhập môn Quản trị sự kiện

126 PSY107DV01 Tâm lý học - Khái niệm và ứng dụng 3 45 45 0 0 0 -

127 PSY250DV01  Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

128 PSY450DV01 Thực tập nghề nghiệp 3 8 tuần 0 0 0 0 Theo QĐ về KLTN, ĐATN, TTTN

129 HRM203DE01 Human Resource Management 3 45 45 0 0 0 BA104D_Quản trị học; EIC5/EII4

130 HRM203DV01 Quản trị nhân sự 3 45 45 0 0 0 BA104D_Quản trị học

131 HRM250DV01 Thực tập nhận thức 3 8 tuần 0 0 0 0 -

132 IT001DV01 Tin học dự bị 0 45 0 45 0 0 -

133 GE006DV01 Tiếng Anh hội nhập quốc tế 3 0 135 135 0 0 0 GE005DV01_Tiếng Anh hội nhập quốc tế 2

134 GE101DV01 Tiếng Anh hội nhập quốc tế  4 5 135 135 0 0 0 GE003DV01_Tiếng Anh hội nhập quốc tế 3

135 GE102DV01 Tiếng Anh hội nhập quốc tế  5 5 135 135 0 0 0 GE101DV01_Tiếng Anh hội nhập quốc tế 4

136 ANH102DE03 English Listening and Speaking 2 3 45 45 0 0 0 ANH101DE_Kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh 1

137 ANH404DE03 English Semantics
3 45 45 0 0 0

ANH104DE_Kỹ năng đọc 2 hoặc 

ANH229DE_Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao



138 BA302DE01 Strategic Management

3 45 39 0 6 0

BA101D_Kinh tế vi mô hoặc

QT101C_Kinh tế đại cương hoặc

EM314D_Nhập môn Quản trị sự kiện hoặc

EM102D_Nguyên lý Quản trị Sự kiện; EIC5/EII4

139 BLAW303DE02 Laws on Competition 3 45 45 0 0 0  EIC5/EII4

140 DA305DV01 Hoạt hình nâng cao 3 60 0 60 0 0 DA201D_Hoạt hình căn bản

141 DC140DV01 Triết học Mác-Lênin 3 45 41 0 4 0 -

142 DC141DV01 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 30 27 0 3 0 DC140D_Triết học Mác-Lenin

143 DC142DV01 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 27 0 3 0 DC141D_Kinh tế chính trị Mác-Lenin

144 DC143DV01 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 27 0 3 0 DC142D_Chủ nghĩa xã hội khoa học

145 DC144DV01 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 2 30 27 0 3 0 DC143D_Tư tưởng Hồ Chí Minh

146 EC308DE01 Technology Fundamentals of E-commerce 3 45 45 0 0 0 - EIC5/EII4

147 EM301DE01 Event Hospitality
3 45 42 0 3 0 EM314D_ Nhập môn Quản trị sự kiện; EIC5/EII4

148 EM316DE01 Catering for Events

3 45 42 0 3 0

TO101D_Tổng quan DL và KS-NHhoặc 

EM314D_Nhập môn Quản trị Sự kiện hoặc

EM102D_Nguyên lý Quản trị Sự kiện; EIC5/EII4

149 EM402DE01 Finance and Budget Control in Events 3 45 45 0 0 0  EIC6/EII5

150 GD209DV01 Tư duy thiết kế 3 45 45 0 0 0 -

151 GD308DE01 Visual Effect 3 60 0 60 0 0 - EIC5/EII4

152 GLAW101DV01 Pháp luật đại cương 
3 45 45 0 0 0 -

153 HAN103DV01 Tiếng Hàn 3 4 90 90 0 0 0 HAN102D_Tiếng Hàn 2

154 HM203DV02 Phong cách chuyên nghiệp trong ngành Du lịch 3 45 45 0 0 0 -

155 HM301EL02 Quản trị bộ phận tiền sảnh 3 60 36 24 0 0 -

156 HM307DE01 Reservations and Revenue Management 3 45 45 0 0 0 TO101D_Tổng quan DL và KS-NH; EIC5/EII4

157 HM308DE01 Hospitality Sales Coach 3 45 42 0 3 0 TO101D_Tổng quan DL và KS-NH; EIC5/EII4

158 HM309DE01 Contemporary Issues in  Hospitality Industry 3 45 45 0 0 0 TO101D_Tổng quan DL và KS-NH; EIC5/EII4

159 HM314EL01 Quản lý dự án 3 0 0 0 0 0 -

160 HM401EL01 Kỹ năng quản lý và lãnh đạo trong KS-NH 3 45 45 0 0 0 -

161 IB402DE01 Import-Export Management 3 45 45 0 0 0 - EIC6/EII5

162 LAW105DV02 Luật Hôn nhân và Gia đình 3 45 45 0 0 0 -

163 LE203EL01 Giao tiếp liên văn hóa 3 45 45 0 0 0 -

164 LG315DE01 Cargo and Insurance in International Transport (FIATA)3 45 45 0 0 0 - EIC5/EII4

165 MK407DE01 Events & Sponsors Management 3 45 33 0 12 0 MK203D_Marketing căn bản; EIC6/EII5

166 NHAT103DV03 Tiếng Nhật 3
4 90 90 0 0 0 NHAT102D_Tiếng Nhật 2

167 PHAP103DV02 Tiếng Pháp 3
4 90 90 0 0 0 PHAP102D_Tiếng Pháp 2



168 PR402DV01 Quản lý khủng hoảng truyền thông 
3 45 45 0 0 0

PR202D_Nhập môn Quan hệ công chúng, hoặc 

TT309D _Quản trị dự án truyền thông 

169 PSY312DE01 Vocational/ Career Counseling
3 45 45 0 0 0 PSY204D_Kỹ năng tham vấn căn bản; EIC5/EII4

170 RM301EL01 Nghệ thuật về Rượu và quản lý quầy bar 3 45 45 0 0 0 -

171 RM302DE01 Bar and Beverage Services 3 45 21 21 3 0 TO101D_Tổng quan DL và KS-NH; EIC5/EII4

172 RM305DE01 Oenology 3 45 42 0 3 0 TO101D_Tổng quan DL và KS-NH; EIC5/EII4

173 TK331DE01 Fashion Design Project 3 60 0 60 0 0  EIC5/EII4

174 TK451DV04 Đồ án tốt nghiệp  - Thực tập tốt nghiệp

9 180 180 0 0 0

TK403DE01_Kỹ thuật sản xuất hàng TT

TK404DE01_TKTP cao cấp

TM403DE01_TMTP cao cấp 

TK318DV01_Tiếp thị thời trang

175 TK452DV01 Đồ án tốt nghiệp – Thực tập tốt nghiệp

9 135 135 0 0 0

TK403DE01_Kỹ thuật sản xuất hàng TT

TK404DE01_TKTP cao cấp

TM403DE01_TMTP cao cấp 

TK318DV01_Tiếp thị thời trang

176 TN405DE01 Preparation for Major (Graduation) Project 3 60 0 60 0 0 TN207D_Nguyên lý thiết kế nội thất; EIC6/EII5

177 TN406DV01 Thực tập nghề nghiệp
3 8 tuần 0 0 0 0 TN303D_Đồ án Thiết kế nội thất công trình nhà ở

178 TN409DE01 Preparation for Major (Graduation) Project -  Interior Decoration3 60 0 60 0 0 TN207D_Nguyên lý thiết kế nội thất; EIC6/EII5

179 TO212DV01 Thực địa 6 12 12 0 0 0 -

180 KT308DE03 Financial Accounting 2 (Intermediate Accounting 2)

3 45 45 0 0 0

KT211DV_Kế toán tài chính Việt Nam 1 hoặc 

KT210DE_Kế toán tài chính 1 hoặc

 KT201C_Kế toán tài chính doanh nghiệp 1; EIC5/EII4

181 KT204DV02 Nguyên lý kế toán 3 45 45 0 0 0 -

182 TQ103DV03 Tiếng Trung 3 4 90 90 0 0 0 TQ102D_Tiếng Trung 2

183 QP001DV02 Giáo dục quốc phòng 1 0 45 0 45 0 0

184 QP002DV02 Giáo dục quốc phòng 2 0 30 0 30 0 0

185 QP003DV02 Giáo dục quốc phòng 3 0 30 0 30 0 0

186 QP004DV02 Giáo dục quốc phòng 4 0 60 0 60 0 0

187 QP009DV01 Giáo dục Quốc phòng 0 165 0 165 0 0 Dành cho sinh viên Khóa 2024, 2025

188 PE104DV01 Bóng đá 1 30 0 30 0 0 -

189 PE105DV01 Bóng rổ 1 30 0 30 0 0 -

190 PE107DV01 Karatedo 1 30 0 30 0 0 -

191 PE109DV01 Cầu lông 1 30 0 30 0 0 -

192 PE110DV01 Taekwondo 1 30 0 30 0 0 -

193 PE114DV01 Kickboxing 1 30 0 30 0 0 -

194 PE115DV01 Chạy dài Marathon 1 30 0 30 0 0 -

Dành cho sinh viên Khóa 2023 trở về trước



195 PE119DV01 Muay 1 30 0 30 0 0 -

196 PE120DV01 Thể hình 1 30 0 30 0 0 -

197 PE121DV01 Khiêu vũ thể thao 1 30 0 30 0 0 -

198 PE127DV01 Yoga 1 30 0 30 0 0 -

199 PE128DV01 Bắn cung 1 30 0 30 0 0 -

200 PE130DV01 Pickleball 1 30 0 30 0 0 -

201 LE212DV01 Tinh thần doanh chủ 3 45 18 0 0 0 -

202 LE202DV01 Tư duy Phản biện 3 45 18 0 0 0 -

203 LE133DV01 Triết học nhân sinh 3 45 18 0 0 0 -

204 LE104DV02 	 Con người, môi trường và các vấn đề xã hội 3 45 18 0 0 0 -
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